
UBND HUYỆN NẬM PỒ 
   

Phòng GD&ĐT Huyện Nậm Pồ 
   

Trƣờng Mầm non Nà Bủng 
     

DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƢƠNG TRÌNH MẦM NON 
 

NĂM HỌC: 2024 - 2025 

         

STT Tên lớp 

Mã định 

danh bộ 

GD&ĐT 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc Nơi ở hiện nay 

Hoàn thành 

chƣơng trình 

mầm non 

1 
MGL Bản 

Nương 
1184491870 Giàng Thị Nhung 10/11/2019 Nữ HMông 

Bản Trên 

Nương - Xã Nà 

Bủng - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh 

Điện Biên 

H 

2 
MGL Bản 

Nương 
1151134469 Giàng Tuấn Anh 02/02/2019 Nam HMông 

Bản Trên 

Nương - Xã Nà 

Bủng - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh 

Điện Biên 

H 

3 
MGL Bản 

Nương 
1184491261 Giàng Phương Nhi 21/11/2019 Nữ HMông 

Bản Trên 

Nương - xã Nà 

Bủng - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh 

Điện Biên 

H 

4 
MGL Bản 

Nương 
1184491597 Giàng Quan Minh 09/10/2019 Nam HMông 

Bản Trên 

Nương - Xã Nà 

Bủng - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh 

Điện Biên 

H 



5 
MGL Bản 

Nương 
1184491207 Giàng Thị Ngọc Ly 14/12/2019 Nữ HMông 

Bản Trên 

Nương - Xã Nà 

Bủng - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh 

Điện Biên 

H 

6 
MGL Bản 

Nương 
1184491467 Giàng Siêu Sáng 21/02/2019 Nam HMông 

Bản Trên 

Nương - Xã Nà 

Bủng - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh 

Điện Biên 

H 

7 
MGL Bản 

Nương 
1184491465 Giàng Văn Lâm 03/11/2019 Nam HMông 

Bản Trên 

Nương - Xã Nà 

Bủng - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh 

Điện Biên 

H 

8 
MGL Bản 

Nương 
1184491414 Giàng Thị Đề Dênh 23/08/2019 Nữ HMông 

Bản Trên 

Nương - Xã Nà 

Bủng - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh 

Điện Biên 

H 

9 
MGL Bản 

Nương 
1184491321 Hạng Quan Binh 21/12/2019 Nam HMông 

Bản Trên 

Nương - Xã Nà 

Bủng - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh 

Điện Biên 

H 

10 
MGL Bản 

Nương 
1184491384 Mùa A Mông 07/10/2019 Nam HMông 

Bản Trên 

Nương - Nà 

Bủng - Nậm Pồ 

- Điện Biên 

H 

11 
MGL Bản 

Nương 
1184491606 Giàng Thị Mai Si 20/10/2019 Nữ HMông 

Bản Trên 

Nương - xã Nà 

Bủng - Huyện 

Nậm pồ - Tỉnh 

H 



Điện biên 

12 
MGL Bản 

Nương 
1184491977 Giàng Minh Xuân 27/10/2019 Nam HMông 

Bản Trên 

Nương - Xã Nà 

Bủng - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh 

Điện Biên 

H 

13 
MGL Bản 

Nương 
1184491788 Giàng Tiến Linh 03/10/2019 Nam HMông 

Bản Trên 

Nương - Xã Nà 

Bủng - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh 

Điện Biên 

H 

14 
MGL Bản 

Nương 
1184491895 Hạng A Long 03/10/2019 Nam HMông 

Bản Trên 

Nương - Xã Nà 

Bủng - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh 

Điện Biên 

H 

15 
MGL Bản 

Nương 
1184491394 Giàng Thị Đề Nàng 02/01/2019 Nữ HMông 

Bản Trên 

Nương - Xã Nà 

Bủng - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh 

Điện Biên 

H 

16 
MGL Bản 

Nương 
1184491495 Lý A Phong 24/05/2019 Nam HMông 

Bản Trên 

Nương - Xã Nà 

Bủng - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh 

Điện Biên 

H 



17 
MGL Bản 

Nương 
1184491490 Giàng Thị Nhi 03/10/2019 Nữ HMông 

Bản Trên 

Nương - Xã Nà 

Bủng - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh 

Điện Biên 

H 

18 
MGL Bản 

Nương 
1184491331 Giàng Thị Mai 28/11/2019 Nữ HMông 

Bản Trên 

Nương - Xã Nà 

Bủng - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh 

Điện Biên 

H 

19 
MGL Bản 

Nương 
1184491628 Mùa A Gị 04/01/2019 Nam HMông 

Bản nương - Nà 

Bủng - Nậm Pồ 

- Điện Biên 

H 

20 
MGL Bản 

Nương 
1184491622 Giàng A De 14/01/2019 Nam HMông 

Bản Trên 

Nương - Xã Nà 

Bủng - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh 

Điện Biên 

H 

21 
MGL Bản 

Nương 
1184491739 Giàng Thị Đớ 06/05/2019 Nữ HMông 

Bản nương - Nà 

Bủng - Nậm Pồ 

- Điện Biên 

H 

22 
MGL Bản 

Nương 
1184491971 Hạng Lao Sang 23/01/2019 Nam HMông 

Bản nương - Nà 

Bủng - Nậm Pồ 

- Điện Biên 

H 

23 
MGL Bản 

Nương 
1184491924 Giàng Thị Vân 24/04/2019 Nữ HMông 

Bản nương - Nà 

Bủng - Nậm Pồ 

- Điện Biên 

H 

24 
MGL Bản 

Nương 
1184491740 Giàng Thị Viên 21/08/2019 Nữ HMông 

Bản nương - Nà 

Bủng - Nậm Pồ 

- Điện Biên 

H 



25 
MGL Bản 

Nương 
1184491867 Giàng A Kinh 10/09/2019 Nam HMông 

Bản nương - Nà 

Bủng - Nậm Pồ 

- Điện Biên 

H 

26 
MGL Bản 

Nương 
1184491922 Giàng Thị My Nu 05/04/2019 Nữ HMông 

Bản nương - Nà 

Bủng - Nậm Pồ 

- Điện Biên 

H 

27 
MGL Bản 

Nương 
1161254122 Giàng Thị Ía 26/04/2019 Nữ HMông 

Xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

28 
MGL Bản 

Nương 
1161256473 Hạng A Hồng 15/03/2019 Nam HMông 

Xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

29 
MGL Bản 

Nương 
1184491519 Hạng Mái Lìa 22/05/2019 Nữ HMông 

Xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

30 
MGL Bản 

Nương 
1184491476 Giàng Thị Sinh 22/07/2019 Nữ HMông 

Xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

31 
MGL Bản 

Nương 
1184491340 

Giàng Thị Tuyết 

Nhi 
20/06/2019 Nữ HMông 

Xã  Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

32 
MGL Bản 

Nương 
1184491556 Lý Thị Cang 07/06/2019 Nữ HMông 

Xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

33 
MGL Bản 

Nương 
1161256769 Giàng Thị Nu 10/11/2019 Nữ HMông 

Xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 



34 
MGL Bản 

Nương 
1184491361 Hạng Xuân Di 11/08/2019 Nam HMông 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

35 
MGL Bản 

Nương 
1184491508 Lý Thị Lú 12/04/2019 Nữ HMông 

Bản Trên 

Nương, xã Nà 

Bủng, huyện 

Nậm Pồ, tỉnh 

Điện Biên 

H 

36 
MGL Bản 

Nương 
1184491510 Giàng A Phúc 01/03/2019 Nam HMông 

Xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

37 
MGL Bản 

Nương 
1184491581 Mùa A Vàng 03/11/2019 Nam HMông 

Bản Trên 

Nương, xã Nà 

Bủng, huyện 

Nậm Pồ, tỉnh 

Điện Biên 

H 

38 
MGL Bản 

Nương 
1178741467 Giàng A Cử 10/12/2019 Nam HMông 

Bản Trên 

Nương  - xã Nà 

Bủng huyện 

Nậm Pồ tỉnh 

Điện Biên 

H 

39 
MGL Bản 

Nương 
1184491558 Giàng A Đông 21/01/2019 Nam HMông 

Xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

40 
MGL Bản 

Nương 
1161259030 Giàng A Dè 24/11/2019 Nam HMông 

Bản trên Nương 

, Nà Bủng - 

Nậm Pồ-  điện 

biên 

H 



41 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1151147313 Hờ Thị Sê 03/01/2019 Nữ HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

42 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1151147887 Lý Phương Hoa 07/01/2019 Nữ HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

Huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

43 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1184492136 Lý A Bác 08/04/2019 Nam HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

Huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

44 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1184492074 Lý A Sĩ 08/04/2019 Nam HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

45 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1184491997 Hạng Thị Sú 02/03/2019 Nữ HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

46 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1184492026 Lý Thị Cu 14/11/2019 Nữ HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

47 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1151152933 Hờ Thị Sung 03/05/2019 Nữ HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 



48 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1184492138 Hờ A Phong 30/01/2019 Nam HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

49 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1151154310 Hờ Thị Nhừ 24/01/2019 Nữ HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

50 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1151154898 Lý Thị Súa 03/03/2019 Nữ HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

51 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1151155666 Hờ A Kính 09/10/2019 Nam HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

52 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1151156555 Hờ Quang Hiếu 22/11/2019 Nam HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

53 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1151157061 Thào A Phong 15/09/2019 Nam HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

54 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1184491638 Giàng A Nhau 07/01/2019 Nam HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 



55 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1184491396 Lý Trường Thành 19/07/2019 Nam HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

56 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1184491371 Hờ Thị Dâu 14/07/2019 Nữ HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

57 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1184492015 Hạng Ngọc Lan 24/01/2019 Nữ HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

58 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1184491501 Lý Thị Dìu 17/04/2019 Nữ HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

59 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1184491451 Hờ Thị Máy 15/08/2019 Nữ HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

60 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1184491377 
Lý Thị Hồng 

Hương 
02/11/2019 Nữ HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

61 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1184491351 Lý A Vảng 09/08/2019 Nam HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 



62 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1184491234 Lý Thị Chú 02/12/2019 Nữ HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

63 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1184492036 Thào Thị Sáng 24/10/2019 Nữ HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

64 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1184491719 Hạng Minh Quân 19/01/2019 Nam HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

65 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1184491852 Lý A Cử 10/04/2019 Nam HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

66 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1184491982 Hạng Thị My 09/09/2019 Nữ HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

67 

MGG 4-5 

Ngài Thầu 

1 

1163432923 Giàng Thái Sơn 01/05/2019 Nam HMông 

Bản huổi 

Khương 1 xã 

Vàng Đán 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

68 
MGL Pá 

Kha 
1184491712 Mùa A Tỉnh 26/04/2019 Nam HMông 

Bản Púng pá 

Kha nà Bủng 

Nậm Pồ Điện 

Biên 

H 



69 
MGL Pá 

Kha 
1184491828 Mùa A Sơn 02/01/2019 Nam HMông 

Bản Púng Pá 

Kha Nà Bủng 

Nậm Pồ Điện 

Biên 

H 

70 
MGL Pá 

Kha 
1184491863 Giàng Ngọc Linh 08/06/2019 Nữ HMông 

Bàn Púng Pá 

Kha Nà Bủng 

Nậm Pồ Điện 

Biên 

H 

71 
MGL Pá 

Kha 
1184491799 Giàng Thị Trang 29/06/2019 Nữ HMông 

Bản Pá Kha - 

Nà Bủng - Nậm 

Pồ - Điện Biên 

H 

72 
MGL Pá 

Kha 
1184491832 Sùng Thị Liên 20/06/2019 Nữ HMông 

Bàn Púng Pá 

Kha 
H 

73 
MGL Pá 

Kha 
1184491926 Mùa Thị Bầu 15/06/2019 Nữ HMông 

Bàn Púng Pá 

Kha 
H 

74 
MGL Pá 

Kha 
1160773376 Mùa Thị Nhung 21/12/2019 Nữ HMông   H 

75 
MGL Pá 

Kha 
1184491337 Giàng Thị Sơ 29/07/2019 Nữ HMông 

Bản Púng Pá 

Kha - Nà Bủng - 

Nậm Pồ - Điện 

Biên 

H 

76 
MGL Pá 

Kha 
1184491336 Mùa A Sàng 09/04/2019 Nam HMông   H 

77 
MGL Pá 

Kha 
1184491415 Ma A Hành 22/12/2019 Nam HMông   H 

78 
MGL Pá 

Kha 
1160773684 Sùng Linh Đạt 08/11/2019 Nam HMông   H 

79 
MGL Pá 

Kha 
1160773783 Mùa A Chùa 16/01/2019 Nam HMông 

Bản Pá Kha - 

Nà Bủng - Nậm 

Pồ - Điện Biên 

H 



80 
MGL Pá 

Kha 
1184491376 Gàng A Khoa 19/10/2019 Nam HMông 

Bản Púng Pá 

Kha - Nà Bủng - 

Nậm Pồ - Điện 

Biên 

H 

81 
MGL Pá 

Kha 
1160773860 Sùng Phong Thủy 15/10/2019 Nam HMông   H 

82 
MGL Pá 

Kha 
1184491460 Giàng Thị Duyên 30/11/2019 Nữ HMông   H 

83 
MGL Pá 

Kha 
1184491528 Giàng Thị Sung 28/02/2019 Nữ HMông 

Bản Púng Pá 

Kha - Nà Bủng - 

Nậm Pồ - Điện 

Biên 

H 

84 
MGL Pá 

Kha 
1184491344 Mùa A Tỉnh 14/06/2019 Nam HMông   H 

85 
MGL Pá 

Kha 
1160773537 Mùa Thị Ké 22/04/2019 Nữ HMông 

Bản púng pá kha 

nà bủng nậm pồ 

điện biên 

H 

86 
MGL Pá 

Kha 
1186152412 Lý A Lềnh 03/01/2019 Nam HMông 

Bản Púng Pá 

Kha nà bủng 

Nậm Pồ Điện 

Biên 

H 

87 
MGL Pá 

Kha 
1176670182 Giàng A Phủ 23/11/2019 Nam HMông 

Bản Púng Pá 

Kha nà bủng 

Nậm Pồ Điện 

Biên 

H 

88 
MGL Pá 

Kha 
1186154476 Mùa A Kếnh 05/08/2019 Nam HMông 

Bản Púng Pá 

Kha nà bủng 

Nậm Pồ Điện 

Biên 

H 



89 
MGL Pá 

Kha 
1186155493 Mùa A Công 10/12/2019 Nam HMông 

Bản Púng Pá 

Kha nà bủng 

Nậm Pồ Điện 

Biên 

H 

90 
MGL Pá 

Kha 
1186157989 Hờ Hùng Anh 13/02/2019 Nam HMông 

Bản Púng Pá 

Kha nà bủng 

Nậm Pồ Điện 

Biên 

H 

91 

MGG 3-4-

5t Nậm 

Tắt 2(5t) 

1184491945 Vàng Thị Tuyết Nhi 12/01/2019 Nữ HMông 

Bản Nậm Tắt 2-

Nà Bủng-Nậm 

Pồ-Điện Biên 

H 

92 

MGG 3-4-

5t Nậm 

Tắt 2(5t) 

1184492007 
Vàng Thị Quỳnh 

Hương 
23/02/2020 Nữ HMông 

Bản Nậm Tắt 2-

Nà Bủng-Nậm 

Pồ-Điện Biên 

H 

93 

MGG 3-4-

5t Nậm 

Tắt 2(5t) 

1184491947 Tráng A Tiến 30/08/2019 Nam HMông 

Bản Nậm Tắt 2-

Nà Bủng-Nậm 

Pồ-Điện Biên 

H 

94 

MGG 3-4-

5t Nậm 

Tắt 2(5t) 

1184491837 Giàng Minh Lâm 01/03/2019 Nam HMông 

Bản Nậm Tắt 2-

Nà Bủng-Nậm 

Pồ-Điện Biên 

H 

95 

MGG 3-4-

5t Nậm 

Tắt 2(5t) 

1184491888 Giàng Tiến Giống 16/01/2019 Nam HMông 

Bản Nậm Tắt 2-

Nà Bủng-Nậm 

Pồ-Điện Biên 

H 

96 

MGG 3-4-

5t Nậm 

Tắt 2(5t) 

1184491461 Tráng A Dơ 29/03/2019 Nam HMông 

bản nậm Tắt 2 

Xã Nà Bủng 

Huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

97 

MGG 3-4-

5t Nậm 

Tắt 2(5t) 

1184491786 Mùa A Minh 19/03/2019 Nam HMông 

Bản Pá Kha - 

Nà Bủng - Nậm 

Pồ - Điện Biên 

H 



98 

MGG 3-4-

5t Nậm 

Tắt 1(5t) 

1151149728 Sùng A Sính 11/12/2019 Nam HMông 

Bản Nậm Tắt 1- 

Xã Nà Bủng - 

Huyện Nậm Pồ - 

Tỉnh Điện Biên 

H 

99 

MGG 3-4-

5t Nậm 

Tắt 1(5t) 

1151151805 Giàng Thị Cúc Nhi 05/06/2019 Nữ HMông 

Bản Nậm Tắt 1- 

Xã Nà Bủng - 

Huyện Nậm Pồ - 

Tỉnh Điện Biên 

H 

100 

MGG 3-4-

5t Nậm 

Tắt 1(5t) 

1151152858 Sùng Ngọc Thủy 02/12/2019 Nam HMông 

Bản Nậm Tắt 1- 

Xã Nà Bủng - 

Huyện Nậm Pồ - 

Tỉnh Điện Biên 

H 

101 

MGG 3-4-

5t Nậm 

Tắt 1(5t) 

1184492053 Thào Thị giàng Mỷ 28/01/2019 Nữ HMông 

Bản Nậm Tắt 1- 

Xã Nà Bủng - 

Huyện Nậm Pồ - 

Tỉnh Điện Biên 

H 

102 

MGG 3-4-

5t Nậm 

Tắt 1(5t) 

1184492223 Giàng Thị Dung 03/12/2019 Nữ HMông 

Bản Nậm Tắt 1- 

Xã Nà Bủng - 

Huyện Nậm Pồ - 

Tỉnh Điện Biên 

H 

103 

MGG 3-4-

5t Nậm 

Tắt 1(5t) 

1184492101 Thào Tú Giơ 06/09/2019 Nam HMông 

Bản Nậm Tắt 1- 

Xã Nà Bủng - 

Huyện Nậm Pồ - 

Tỉnh Điện Biên 

H 

104 

MGG 3-4-

5t Nậm 

Tắt 1(5t) 

1184492032 Thào Thị Dủa 27/01/2019 Nữ HMông 

Bản Nậm Tắt 1- 

Xã Nà Bủng - 

Huyện Nậm Pồ - 

Tỉnh Điện Biên 

H 



105 

MGG 3-4-

5t Nậm 

Tắt 1(5t) 

1184492153 
Kháng Thị Hà 

Phương 
09/07/2019 Nữ HMông 

bản Nậm Tắt 1, 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

106 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

3(5t) 

1184491899 Giàng Thị Na 01/09/2019 Nữ HMông 

 bản Nà Bủng 3 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

107 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

3(5t) 

1184491897 Hoàng Thị Dinh 04/09/2019 Nữ HMông 

bản Nà Bủng 3 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

108 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

3(5t) 

1184492004 Giàng Minh Phúc 10/09/2019 Nam HMông 

bản Nà Bủng 3 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

109 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

3(5t) 

1184491479 Lò Thị Bảo Hân 02/06/2019 Nữ Thái 

bản Nà Bủng 3 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

110 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

3(5t) 

1184491539 Bùi Ngọc Diệp 21/10/2019 Nữ Mường 

bản Nà Bủng 3 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

111 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

3(5t) 

1161439050 Bùi Quế Chi 08/02/2019 Nữ Mường 

bản Nà Bủng 3 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

H 



tỉnh Điện Biên 

112 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

3(5t) 

1184491503 Thào Gia Bảo 02/09/2019 Nam HMông 

bản Nà Bủng 3 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

113 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

3(5t) 

1184491692 Tráng Anh Tường 15/03/2019 Nam HMông 

bản Nà Bủng 3 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

114 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

3(5t) 

1184491583 
Trần Mai Lan 

Hương 
25/10/2019 Nữ Kinh 

bản Nà Bủng 3 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

  

115 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

3(5t) 

1184491357 Giàng Thị Thùy Chi 25/11/2019 Nữ HMông 

bản Nà Bủng 3 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

116 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

3(5t) 

1184492169 Phàng Thị Hoa Ly 29/03/2019 Nữ HMông 

bản Nà Bủng 3 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

117 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

3(5t) 

1159695098 
Nguyễn Thị Ánh 

Dương 
15/03/2019 Nữ HMông 

bản Nà Bủng 3 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

H 



tỉnh Điện Biên 

118 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

3(5t) 

1184492110 Sùng Thị Chi Na 26/07/2019 Nữ HMông 

bản Nà Bủng 3 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

119 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

3(5t) 

1185852942 Giàng Thị Nà 01/09/2019 Nữ HMông 

bản Nà Bủng 3 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

  

120 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

3(5t) 

1187800047 Phàng Anh Cường 19/07/2019 Nam HMông 

bản Nà Bủng 3 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

121 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

2(5T) 

1151150060 Châu Thi Hoa 17/01/2019 Nữ HMông 

bản Nà bủng 2-

Nậm Pồ-Điện 

Biên 

H 

122 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

2(5T) 

1184492154 Sùng Ngọc Trang 18/11/2019 Nữ HMông 

Bản Nà Bủng 2 

xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

123 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

2(5T) 

1151153156 Giàng Tuyết Nhi 30/05/2019 Nữ HMông 

Bản Nà Bủng 2 

xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 



124 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

2(5T) 

1151153719 Sùng Thị Duyên 10/04/2019 Nữ HMông 

 Bản Nà Bủng 2 

xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

125 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

2(5T) 

1184492054 Phàng văn Tuấn 20/02/2019 Nam HMông 

Bản Nà Bủng 2 

xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

126 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

2(5T) 

1151154650 Sùng Ngọc Lam 29/10/2019 Nữ HMông 

Bản Nà Bủng 2 

xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

127 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

2(5T) 

1151155016 Sùng Nguyên Viên 08/07/2019 Nam HMông 

Bản Nà Bủng 2 

xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

128 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

2(5T) 

1151155645 Sùng Thị Chứ 24/04/2019 Nữ HMông 

Bản Nà Bủng 2 

xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

129 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

2(5T) 

1151156057 Phàng A Hạo 23/06/2019 Nam HMông 

Bản Nà Bủng 2 

xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

130 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

2(5T) 

1184492116 Sùng Thị Sim 16/08/2019 Nữ HMông 

Bản Nà Bủng 2 

xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 



131 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

2(5T) 

1151156814 Sùng Thị Thủy 15/10/2019 Nữ HMông 

Bản Nà Bủng 2 

xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

132 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

2(5T) 

1151157356 Sùng Nhật Dương 06/10/2019 Nam HMông 

Bản Nà Bủng 2 

xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

133 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

2(5T) 

1184492077 Sùng Lang Sơn 05/12/2019 Nam HMông 

Bản Nà Bủng 2 

xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

134 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

2(5T) 

1161256579 Thào Thị Dở 08/12/2019 Nữ HMông 

Bản Nà Bủng 2 

xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

135 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

2(5T) 

1184491810 Thào A Dình 21/09/2019 Nam HMông 

Bản Nà Bủng 2 

xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

136 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

2(5T) 

1184491699 Phàng A Thanh 30/11/2019 Nam HMông 

Bản Nà Bủng 2 

xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

137 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

2(5T) 

1184491966 Thào A Hùng 08/10/2019 Nam HMông 

Bản Nà Bủng 2 

xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 



138 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

2(5T) 

1162937476 Mùa Ngọc Triệu 15/08/2019 Nam HMông 

Bản Nà Bủng 2, 

Xã Nà Bủng, 

Huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 

139 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1162301859 Cháng A Dân 13/05/2019 Nam HMông 

Xã Na cô sa  3 

cụm 2- huyện 

Nậm pồ- Điện 

Biên 

H 

140 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1184491711 Thào Bảo Ngọc 01/12/2019 Nữ HMông 

Bản Nà Bủng 1, 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 

141 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1184491657 Giàng Thị Lỳ 29/01/2019 Nữ HMông 

Bản Nà Bủng 1, 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 

142 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1184491879 Thào A Hải 28/08/2019 Nam HMông 

Bản Nà Bủng 1, 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 

143 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1184491706 Giàng Thị Gia Linh 05/12/2019 Nữ HMông 

Bản Nà Bủng 1, 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 

144 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1184491707 Thào Thị Thảo 11/11/2019 Nữ HMông 

Bản Nà Bủng 1, 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 



145 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1184491643 Cháng A Sính 11/12/2019 Nam HMông 

Bản Nà Bủng 1, 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 

146 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1184491795 Thào Anh Khôi 15/05/2019 Nam HMông 

Bản Nà Bủng 1, 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 

147 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1184491661 Vàng Thị Nhi 02/04/2019 Nữ HMông 

Bản Nà Bủng 1, 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 

148 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1184491969 Giàng Vảng Mình 14/07/2019 Nam HMông 

Bản Nà Bủng 1, 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 

149 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1184491883 Vàng A Mình 27/05/2019 Nam HMông 

Bản Nà Bủng 1, 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 

150 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1184492135 Giàng A Ký 22/07/2019 Nam HMông 

Bản Nà Bủng 1, 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 

151 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1184492165 Vàng Thị Di 30/07/2019 Nữ HMông 

Bản Nà Bủng 1, 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 



152 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1184492067 Giàng Vân Quỳnh 07/11/2019 Nam HMông 

Bản Nà Bủng 1, 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 

153 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1184492071 Giàng Thị Sày 11/06/2019 Nữ HMông 

Bản Nà Bủng 1, 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 

154 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1184492212 
Giàng Nhật Ánh 

Duyên 
11/12/2019 Nữ HMông 

Bản Nà Bủng 1, 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 

155 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1184492144 Thào Chi Huệ 25/09/2019 Nữ HMông 

Bản Nà Bủng 1, 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 

156 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1184492055 Giàng A Dế 29/09/2019 Nam HMông 

Bản Nà Bủng 1, 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 

157 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1169516660 Nguyễn Quang Hải 20/08/2019 Nam Kinh 

Bản Nà Bủng 1 

- xã Nà Bủng - 

huyện nậm Pồ - 

Tỉnh Điện Biên 

H 

158 

MGG 4-5t 

Nà Bủng 

1(5T) 

1170643429 Thào Trung Kiên 09/09/2019 Nam HMông 

Bản Nà Bủng 1, 

xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 



159 

MGG 3-4-

5t Ngài 

Thầu 2(5t) 

1151132775 Cư A Hoàng 10/03/2019 Nam HMông 

Bản ngải thầu 2, 

xã nà bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

160 

MGG 3-4-

5t Ngài 

Thầu 2(5t) 

1151133055 Hoàng Sơn Đông 05/03/2019 Nam HMông 

Bản Ngải Thầu 

2, Xã Nà Bủng, 

huyện Nậm Pồ, 

Tỉnh Điện Biên 

H 

161 

MGG 3-4-

5t Ngài 

Thầu 2(5t) 

1151133485 Cư Du Thiên 10/04/2019 Nam HMông 

Bản Ngải Thầu 

2, Xã Nà Bủng, 

Huyện Nậm Pồ 

,Tỉnh  Điện Biên 

H 

162 

MGG 3-4-

5t Ngài 

Thầu 2(5t) 

1184491620 Hoàng Hoa Lan 19/01/2019 Nữ HMông 

Ngải Thầu 2 - 

Nà Bủng - Nậm 

Pồ-Điện Biên 

H 

163 

MGG 3-4-

5t Ngài 

Thầu 2(5t) 

1151136151 Cư Thị Dí 15/04/2019 Nữ HMông 

Bản Ngải thầu 

2, Xã Nà Bủng, 

Huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên 

H 

164 

MGG 3-4-

5t Ngài 

Thầu 2(5t) 

1151136478 Cư Thị Ngọc Liên 06/06/2019 Nữ HMông 

Ngải Thầu 2- Nà 

Bủng - Nậm Pồ- 

Điện Biên 

H 

165 

MGG 3-4-

5t Ngài 

Thầu 2(5t) 

1184491493 Cư A Sình 22/08/2019 Nam HMông 

Ngải Thầu 2 - 

Nà Bủng - Nậm 

Pồ - Điện Biện 

H 

166 

MGG 3-4-

5t Ngài 

Thầu 2(5t) 

1151137404 Hoàng A Lương 11/09/2019 Nam HMông 
Ngải Thầu 2- Nà 

Bủng- Nậm Pồ 
H 



167 

MGG 3-4-

5t Ngài 

Thầu 2(5t) 

1184491342 Hạng A Minh 12/11/2019 Nam HMông 

Ngải Thầu 2 - 

Nà Bủng- Nậm 

Pồ - Điện Biên 

H 

168 

MGG 3-4-

5t Ngài 

Thầu 2(5t) 

1151138523 Cư A Nam 30/09/2019 Nam HMông 

Ngải Thầu 2- Nà 

Bủng - Nậm Pồ 

- Điện Biện 

H 

169 

MGG 3-4-

5t Ngài 

Thầu 2(5t) 

1184492120 Hờ A Mình 25/11/2019 Nam HMông 

Ngải Thầu 2-Nà 

Bủng- Nậm Pồ- 

Điện Biên 

H 

170 

MGG 3-4-

5t Ngài 

Thầu 2(5t) 

1151156141 Hạng Tha Ly 02/10/2019 Nam HMông 

Bản Ngải Thầu 

1 xã Nà Bủng 

huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên 

H 

         

         

     
Ngƣời lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên)  

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                  Lò Thị Hằng 


